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DANH SÁCH LUẬT SƯ ĐƯỢC MIỄN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG NĂM 2018 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 01/TB-LĐLSVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam) 

STT 

Đoàn luật sư Luật sư Ngày sinh Số thẻ 

luật sư 

Ngày cấp 

thẻ 

Ghi chú 

DANH SÁCH DO ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỀ NGHỊ 

1 thành phố Hà Nội NGÔ TẤT HỮU 08/06/1940 1360 01/08/2010 Ốm đau thường xuyên 

2 thành phố Hà Nội TRẦN HẬU THÌN 13/08/1952 4140 11/07/2017 Ốm đau thường xuyên 

3 thành phố Hà Nội VŨ THỊ VÂN HỒNG 16/09/1979 7173 08/06/2012 Nằm viện điều trị dài ngày 

4 thành phố Hà Nội TÔ HỒNG THẾ 20/03/1985 7859 12/04/2013 Đã tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài  

5 thành phố Hồ Chí Minh LÂM TRÍ QUANG 06/08/1947 3226 01/08/2010 Bị bệnh nặng 

6 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN HUY SONG 26/05/1944 3275 01/08/2010 Già yếu, đi lại khó khăn 

7 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN VĂN QUỚI 03/06/1955 9595 03/02/2015 Bị bệnh nặng 

8 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu HOÀNG HỮU CÁT 11/05/1945 147 01/08/2010 Già yếu 

9 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu NGUYỄN VĂN TÍNH 05/03/1940 227 01/08/2010 Già yếu 

10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu HOÀNG MẠNH DŨNG 01/04/1944 5571 20/12/2010 Già yếu 

11 tỉnh Đăk Lăk VÕ HẠ 12/05/1952 717 01/08/2010 Bệnh hiểm nghèo 

12 tỉnh Đăk Lăk NGUYỄN THANH LÀNH 18/02/1946 719 01/08/2010 Già, bệnh 

13 tỉnh Đăk Nông LẠI HỒNG SƠN 03/06/1943 743 01/08/2010 Bị bệnh và già yếu 

14 tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN MẠNH CƯỜNG   29 01/08/2010   

15 tỉnh Hà Tĩnh TRỊNH ĐÌNH THỂ 15/12/1930 2049 01/08/2010   

16 tỉnh Hà Tĩnh LÊ NHẬT TIẾN 19/10/1960 2055 01/08/2010   



17 tỉnh Hà Tĩnh TRẦN ĐỨC THỤ 14/05/1949 2057 01/08/2010   

18 tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN TRUNG TUYỂN 20/10/1942 2058 01/08/2010   

19 
tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN HOÀNG 30/04/1988 13663 01/10/2018 Thạc sỹ, giảng dạy tại Khoa Luật ĐH Hà 

Tĩnh 

20 tỉnh Kiên Giang LƯU KIM QUANG 20/03/1946 3895 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

21 tỉnh Kiên Giang NGUYỄN VĂN HỚN 09/12/1958 7246 25/07/2012 Bị bệnh 

22 tỉnh Lào Cai NGUYỄN THIỆN THUẬT 01/02/1942 78 01/08/2010 Tuổi cao, sức yếu 

23 tỉnh Lâm Đồng LÊ QUANG BỘ 02/02/1949 3965 01/08/2010 Giá yếu, bệnh nặng 

24 tỉnh Ninh Bình ĐINH HUY LƯỢNG 15/07/1944 4142 01/08/2010 Sức khỏe yếu 

25 tỉnh Ninh Bình NGUYỄN VĂN TRƯỢNG 19/01/1947 4151 01/08/2010 Sức khỏe yếu 

26 tỉnh Ninh Bình NGUYỄN CHI 11/10/1952 7993 04/06/2013 Sức khỏe yếu 

27 tỉnh Ninh Bình NGUYỄN THỊ THU HÀ 18/09/1989 12942 19/03/2018 Nghỉ chế độ thai sản 

28 tỉnh Nghệ An LÊ ĐĂNG TẾ 09/09/1945 4120 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

29 tỉnh Nghệ An NGUYỄN THỊ THẢO 18/10/1957 7836 12/04/2013 Sức khỏe yếu, điều trị bệnh dài ngày 

30 tỉnh Quảng Bình CAO VĂN THIÊM 02/05/1937 83 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

31 tỉnh Quảng Ngãi TÔ ĐÌNH PHƯƠNG 12/04/1946 4268 01/08/2010 Thường xuyên đau ốm không hàng nghề 

32 tỉnh Thái Bình NGUYỄN ÁNH HỒNG 08/09/1952 4396 01/08/2010 Bị bệnh 

33 tỉnh Thái Bình ĐẶNG NGỌC PHÚC 12/09/1940 4410 01/08/2010 Bị bệnh 

34 tỉnh Thái Bình NGUYỄN TRỌNG NGỌT 20/10/1948 4416 01/08/2010 Bị bệnh 

35 tỉnh Thái Bình NGUYỄN ĐỨC MÔN 12/06/1957 7284 10/09/2012 Bị bệnh 

36 tỉnh Thái Nguyên ĐỖ ĐỨC HÙNG   4427 01/08/2010   

37 tỉnh Thái Nguyên TRẦN VĂN BIỆN   4428 01/08/2010   

38 tỉnh Thái Nguyên CHÂM CÔNG PHẤN 07/02/1945 4430 01/08/2010   

39 tỉnh Thái Nguyên HOÀNG CHÍ CẦM 17/11/1950 4442 01/08/2010   

40 tỉnh Thái Nguyên CHU HỒNG HẢI 26/10/1953 9008 25/06/2014   

41 tỉnh Thừa Thiên Huế DƯƠNG NGÔ CHÍNH 20/10/1950 5473 22/11/2010 Bị bệnh đa u tủy xương ác tính (ung thư) 

42 tỉnh Tiền Giang NGUYỄN MINH HOÀNG 27/04/1941 4500 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 



43 tỉnh Tiền Giang PHAN THỊ TUYẾT VÂN 11/07/1948 4504 01/08/2010 Xin thôi hành nghề 

44 tỉnh Tiền Giang NGUYỄN ANH TÀI 12/05/1940 4512 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

45 tỉnh Tiền Giang NGUYỄN VĂN THẠNH   4515 01/08/2010 Bị bệnh tai biến đăng nằm tại bệnh viện 

46 tỉnh Tiền Giang TRẦN THANH DÂN 15/10/1963 4534 01/08/2010 Bị bệnh ung thư 

47 tỉnh Tiền Giang NGUYỄN THỊ LẠC 25/04/1954 6795 15/12/2011 Thôi hành nghề 

48 tỉnh Tiền Giang BÙI VĂN THÀNH 01/01/1954 9033 07/07/2014 Bị bệnh 

49 tỉnh Vĩnh Long NGUYỄN THỊ KIM ANH 10/10/1952 4586 01/08/2010 Bị bệnh 

50 tỉnh Vĩnh Long NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNH 02/04/1953 5465 29/10/2010 Bị bệnh 

51 tỉnh Vĩnh Long HỒ MINH KHA 10/07/1956 11814 22/03/2017 Bị bệnh 

52 tỉnh Vĩnh Phúc TRIỆU ĐỨC ĐỊNH 22/12/1948 4606 01/08/2010 Bị tai nạn giao thông nặng 

53 tỉnh Vĩnh Phúc NGUYỄN VĂN LANG 10/03/1940 4611 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

54 tỉnh Yên Bái PHẠM QUANG VINH 25/04/1943 4616 22/05/2017 Tuổi cao sức yếu 

DANH SÁCH LUẬT SƯ TỪ 75 TUỔI TRỞ LÊN 

1 thành phố Cần Thơ NGUYỄN VIẾT BÌNH 20/12/1942 10 01/08/2010   

2 thành phố Cần Thơ NGUYỄN HỮU PHÒNG 20/06/1943 525 01/08/2010   

3 thành phố Cần Thơ PHAN LONG KHẨN 22/08/1944 526 01/08/2010   

4 thành phố Cần Thơ HỒ TRUNG THÀNH 20/05/1944 527 01/08/2010   

5 thành phố Cần Thơ TRẦN VĂN NỞ 03/10/1939 531 01/08/2010   

6 thành phố Cần Thơ NGUYỄN HỮU ĐỨC 14/02/1940 584 01/08/2010   

7 thành phố Cần Thơ ĐỒNG QUANG CHẤT 11/11/1941 623 01/08/2010   

8 thành phố Đà Nẵng LÊ CÔNG BÀN 15/05/1937 7 01/08/2010   

9 thành phố Đà Nẵng DƯƠNG VĂN CHỨC 15/07/1931 633 01/08/2010   

10 thành phố Đà Nẵng NGÔ HY 31/12/1930 636 01/08/2010   

11 thành phố Hà Nội NGUYỄN TRỌNG TỴ   92 01/08/2010   



12 
thành phố Hà Nội HOÀNG NGUYÊN HỒNG (tức 

HOÀNG HỒNG) 

03/02/1943 1024 24/10/2016   

13 thành phố Hà Nội HOÀNG VĂN QUÁNH 02/06/1942 1060 01/08/2010   

14 thành phố Hà Nội THIỀU QUANG PHỤC 01/03/1944 1064 01/08/2010   

15 thành phố Hà Nội ĐOÀN NGỌC NINH 02/11/1943 1121 01/08/2010   

16 thành phố Hà Nội VŨ SAN 03/02/1929 1140 01/08/2010   

17 thành phố Hà Nội HOÀNG TRỌNG TUYÊN 25/12/1944 1155 01/08/2010   

18 thành phố Hà Nội TRẦN ĐĂNG TUẤN 12/05/1944 1177 01/08/2010   

19 thành phố Hà Nội PHẠM NGỌC TOẢN 11/06/1944 1250 01/08/2010   

20 thành phố Hà Nội NGUYỄN HỮU LÂM 03/02/1944 1324 01/08/2010   

21 thành phố Hà Nội NGÔ TẤT HỮU 08/06/1940 1360 01/08/2010 Ốm đau thường xuyên 

22 thành phố Hà Nội HOÀNG NGỌC HIỂN 03/10/1944 1461 01/08/2010   

23 thành phố Hà Nội PHẠM QUANG LIÊM 09/12/1944 1487 01/08/2010   

24 thành phố Hà Nội PHAN NIÊM 30/11/1940 1502 01/08/2010   

25 thành phố Hà Nội DƯƠNG VĂN TUỆ 05/12/1940 1601 01/08/2010   

26 thành phố Hà Nội NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP 23/09/1942 1605 01/08/2010   

27 thành phố Hà Nội LÊ XUÂN HUÂN 03/07/1944 1794 01/08/2010   

28 thành phố Hà Nội LƯƠNG QUANG TUẤN 17/03/1943 1854 01/08/2010   

29 thành phố Hà Nội ĐỖ TIẾN TRIỂN 02/09/1943 1914 01/08/2010   

30 thành phố Hà Nội LÊ VĂN NGUYÊN 29/07/1938 4642 16/08/2010   

31 thành phố Hà Nội NGUYỄN KHẮC CÔNG 15/09/1939 4664 16/08/2010   

32 thành phố Hà Nội LÊ ĐỨC TIẾT 15/03/1930 4698 16/08/2010   

33 thành phố Hà Nội NGUYỄN VĨNH OÁNH 02/09/1941 4747 16/08/2010   

34 thành phố Hà Nội VÕ NHẬT THĂNG 17/10/1941 4750 16/08/2010   



35 thành phố Hà Nội LÝ CÔNG CHỨC 10/08/1944 4777 16/08/2010   

36 thành phố Hà Nội TRẦN NHẬT DẦN 02/01/1938 4785 16/08/2010   

37 thành phố Hà Nội TRẦN HIÊN 01/04/1942 5317 13/09/2010   

38 thành phố Hà Nội PHAN HỮU THỨC 01/01/1934 7699 21/01/2013   

39 thành phố Hà Nội ĐÀO MINH KHOA 31/08/1943 14059 20/02/2019   

40 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN VĂN TẠO 25/11/1942 75 01/08/2010   

41 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG 22/02/1942 86 01/08/2010   

42 thành phố Hồ Chí Minh TRỊNH VĂN BA 29/01/1936 2196 01/08/2010   

43 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN MẠNH BÁCH 03/08/1937 2198 01/08/2010   

44 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN BÔNG 20/12/1935 2232 01/08/2010   

45 thành phố Hồ Chí Minh LÊ HẢI CHÂU 21/12/1944 2251 01/08/2010   

46 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN MỘNG CHÂU 20/07/1944 2260 01/08/2010   

47 thành phố Hồ Chí Minh LÊ THÀNH CHIẾU 01/10/1942 2281 01/08/2010   

48 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN CHÚNG 01/12/1935 2291 01/08/2010   

49 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 14/09/1942 2387 01/08/2010   

50 thành phố Hồ Chí Minh LÊ MINH ĐỨC 20/10/1944 2466 01/08/2010   

51 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN NGỌC GIAO 25/12/1942 2488 01/08/2010   

52 thành phố Hồ Chí Minh LÊ ÔN HIỆP 06/08/1943 2593 01/08/2010   

53 thành phố Hồ Chí Minh VÕ VĂN HIẾU 12/12/1941 2599 01/08/2010   

54 thành phố Hồ Chí Minh PHẠM ĐỨC HINH 04/12/1931 2606 01/08/2010   

55 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN HÒA 15/02/1942 2617 01/08/2010   

56 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN KIM HOÀNG 25/10/1938 2642 01/08/2010   

57 thành phố Hồ Chí Minh HẠ BÁ HỢP 25/05/1940 2675 01/08/2010   



58 thành phố Hồ Chí Minh PHAN THANH HUÂN 14/10/1944 2676 01/08/2010   

59 thành phố Hồ Chí Minh LÊ VĂN HY 10/12/1942 2755 01/08/2010   

60 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN LUẬN 12/04/1944 2937 01/08/2010   

61 thành phố Hồ Chí Minh BÙI VĂN MẠC 08/06/1944 2949 01/08/2010   

62 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN THANH MINH 05/05/1943 2982 01/08/2010   

63 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN THỊ THU NGUYỆT 01/10/1940 3075 01/08/2010   

64 thành phố Hồ Chí Minh BÙI THANH NHU 15/12/1942 3093 01/08/2010   

65 thành phố Hồ Chí Minh THÂN THỊ HOÀNG OANH 21/08/1941 3127 01/08/2010   

66 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN TẤN PHÁT 20/05/1942 3131 01/08/2010   

67 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN QUANG PHÙNG 09/03/1942 3174 01/08/2010   

68 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN ĐẶNG NGHIÊN 08/09/1944 3055 01/08/2010   

69 thành phố Hồ Chí Minh HOÀNG MINH NGỌC 20/02/1938 3062 01/08/2010   

70 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN ON 01/01/1933 3128 01/08/2010   

71 thành phố Hồ Chí Minh PHAN MINH TÂM 01/01/1932 3324 01/08/2010   

72 thành phố Hồ Chí Minh PHAN VĂN QUAN 18/06/1944 3213 01/08/2010   

73 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN QUANG 17/07/1936 3227 01/08/2010   

74 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN HUY SONG 26/05/1944 3275 01/08/2010 Già yếu, đi lại khó khăn 

75 thành phố Hồ Chí Minh NGÔ VĂN TẤN 12/08/1944 3342 01/08/2010   

76 thành phố Hồ Chí Minh PHẠM VĨNH THÁI 11/07/1943 3345 01/08/2010   

77 thành phố Hồ Chí Minh VÕ HƯNG THANH 03/03/1944 3359 01/08/2010   

78 thành phố Hồ Chí Minh HUỲNH TẤN THỜI 14/06/1942 3474 01/08/2010   

79 thành phố Hồ Chí Minh VŨ QUỐC THÚY 22/05/1938 3528 01/08/2010   

80 thành phố Hồ Chí Minh TRƯƠNG NGỌC THỤY 13/11/1932 3530 01/08/2010   



81 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN HỮU TIÊN 06/07/1944 3551 01/08/2010   

82 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN TÙNG TĨNH 07/07/1941 3564 01/08/2010   

83 thành phố Hồ Chí Minh LƯƠNG NGỌC TRÁNG 13/09/1943 3598 01/08/2010   

84 thành phố Hồ Chí Minh ĐINH CÔNG TRÍ 02/12/1940 3609 01/08/2010   

85 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VŨ TUẤN 12/07/1944 3690 01/08/2010   

86 thành phố Hồ Chí Minh LÊ TRỌNG TUYỂN 09/11/1942 3716 01/08/2010   

87 thành phố Hồ Chí Minh VÕ THÀNH VỊ 10/10/1943 3757 01/08/2010   

88 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN VIỄN 20/10/1944 3758 01/08/2010   

89 thành phố Hồ Chí Minh HOÀNG ĐÌNH VIỆN 16/03/1937 3760 01/08/2010   

90 thành phố Hồ Chí Minh ĐINH KIM HÀO 12/06/1940 4940 16/08/2010   

91 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN HÙNG 01/10/1943 4976 16/08/2010   

92 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN TRUNG NGHĨA 22/04/1940 5044 30/07/2015   

93 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN VĂN PHƯỚC 22/09/1936 5073 16/08/2010   

94 thành phố Hồ Chí Minh BỬU THÙY 20/08/1943 5154 16/08/2010   

95 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN HUỆ KHAI 21/09/1942 5377 28/09/2010   

96 thành phố Hồ Chí Minh TRỊNH ĐÌNH BAN 26/04/1943 6399 25/07/2011   

97 thành phố Hồ Chí Minh TRIỆU QUỐC MẠNH 01/05/1941 10175 09/10/2015   

98 thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN VĂN NGHĨA 22/12/1944 12626 20/12/2017   

99 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN HỮU TÀI 26/06/1944 13015 11/04/2018   

100 thành phố Hồ Chí Minh LÂM TRÍ QUANG 06/08/1947 3226 01/08/2010 Bị bệnh nặng 

101 thành phố Hải Phòng NGUYỄN CẨM 01/03/1937 11 01/08/2010 
  

102 thành phố Hải Phòng VŨ VĂN HẢI 06/08/1931 2096 01/08/2010 
  

103 thành phố Hải Phòng LÊ THỊ THU 10/06/1931 2097 01/08/2010 
  



104 thành phố Hải Phòng LÊ VĂN ÂU 06/09/1935 2102 01/08/2010 
  

105 thành phố Hải Phòng VŨ ĐÌNH MINH 20/08/1942 2105 01/08/2010 
  

106 thành phố Hải Phòng PHẠM NGỌC AN 25/04/1943 2108 01/08/2010 
  

107 thành phố Hải Phòng LÊ NGUYÊN BẰNG 08/10/1939 2114 01/08/2010 
  

108 thành phố Hải Phòng NGUYỄN VĂN TOẠI 29/12/1943 2125 01/08/2010 
  

109 thành phố Hải Phòng NGUYỄN VĂN XỨNG 02/09/1944 2132 01/08/2010 
  

110 thành phố Hải Phòng LÊ CÔNG KHANH 05/12/1944 2129 01/08/2010 
  

111 thành phố Hải Phòng PHÙNG TRỌNG KHANH 13/10/1944 2150 01/08/2010 
  

112 thành phố Hải Phòng VŨ TÙNG 09/11/1939 2152 01/08/2010 
  

113 thành phố Hải Phòng TRẦN LẬP 05/11/1924 4851 16/08/2010 
  

114 thành phố Hải Phòng TRẦN LÂM 10/06/1925 4852 16/08/2010 
  

115 thành phố Hải Phòng NGUYỄN XUÂN CƯ 20/01/1944 5333 24/09/2010 
  

116 thành phố Hải Phòng VŨ VĂN TÒNG 10/03/1944 5415 20/10/2010 
  

117 tỉnh An Giang NGUYỄN VĂN TƯ 16/06/1944 90 15/10/2013   

118 tỉnh An Giang NINH VĂN KHUÊ 22/10/1944 96 01/08/2010   

119 tỉnh An Giang NGUYỄN NGỌC SƯƠNG 06/05/1924 135 01/08/2010   

120 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu THÁI HOÀI NGHĨA 11/12/1944 210 01/08/2010 Đã mất 

121 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu NGUYỄN VĂN TÍNH 05/03/1940 227 01/08/2010 Già yếu 

122 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu HOÀNG MẠNH DŨNG 01/04/1944 5571 20/12/2010 Già yếu 

123 tỉnh Bắc Ninh NGUYỄN ĐẠI 21/11/1940 282 01/08/2010 
  

124 tỉnh Bắc Giang NGUYỄN AM 23/05/1944 22 01/08/2010   

125 tỉnh Bắc Giang DƯƠNG MINH NHÂM 18/04/1942 246 01/08/2010 Có đơn xin miễn 8h 

126 tỉnh Bến Tre LÊ QUANG MINH 01/01/1937 311 01/08/2010 
  



127 tỉnh Bến Tre VÕ SƠN TÂY 22/12/1936 309 01/08/2010 
  

128 tỉnh Bến Tre VÕ VĂN HÒA 16/02/1943 312 01/08/2010 
  

129 tỉnh Bến Tre PHẠM CHÍ TRUNG 19/07/1944 313 01/08/2010 
  

130 tỉnh Bình Phước NGUYỄN VĂN NGÔN 01/01/1942 414 01/08/2010 
  

131 tỉnh Bình Định NGUYỄN THANH CƯ 10/01/1928 339 01/08/2010   

132 tỉnh Bình Định PHAN LÂU 22/12/1935 350 01/08/2010   

133 tỉnh Bình Định NGÔ XUÂN ĐÀO 03/01/1926 356 01/08/2010   

134 tỉnh Bình Thuận HOÀNG THỊ DUNG 11/11/1940 483 01/08/2010 
  

135 tỉnh Bình Thuận LÊ THỊ BẢO XUÂN 18/03/1937 488 01/08/2010 
  

136 tỉnh Đăk Nông LẠI HỒNG SƠN 03/06/1943 743 01/08/2010 Bị bệnh và già yếu 

137 tỉnh Đồng Nai NGUYỄN XUÂN HÙNG 27/07/1939 813 01/08/2010   

138 tỉnh Đồng Nai TRƯƠNG MINH SANG 14/03/1943 866 01/08/2010   

139 tỉnh Hà Nam PHẠM XUÂN CẤN 10/03/1941 976 01/08/2010 
  

140 tỉnh Hà Tĩnh TRỊNH ĐÌNH THỂ 15/12/1930 2049 01/08/2010   

141 tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN TRUNG TUYỂN 20/10/1942 2058 01/08/2010   

142 tỉnh Hòa Bình ĐAN TIẾP PHÚC 20/04/1943 3813 17/05/2019 
  

143 tỉnh Hòa Bình LỖ HỮU THẠCH 20/01/1944 3815 01/08/2010 
  

144 tỉnh Hải Dương CHU VĂN CHIẾN 15/08/1930 2062 01/08/2010 
  

145 tỉnh Khánh Hòa TRẦN SĨ MINH 15/10/1940 3830 01/08/2010   

146 tỉnh Khánh Hòa NGUYỄN THIỆN HÙNG 28/01/1944 3843 01/08/2010   

147 tỉnh Lào Cai NGUYỄN THIỆN THUẬT 01/02/1942 78 01/08/2010 Tuổi cao, sức yếu 

148 tỉnh Lạng Sơn TRẦN VĂN ÁNH 16/02/1931 3974 01/08/2010 
  

149 tỉnh Lạng Sơn HOÀNG SỰ 10/11/1944 3977 01/08/2010 
  



150 tỉnh Lạng Sơn ĐẶNG VĂN SÁN 30/10/1944 3981 01/08/2010 
  

151 tỉnh Long An HỒ CHÍ THIỆN 05/06/1943 4012 01/08/2010 
  

152 tỉnh Nghệ An NGUYỄN VĂN NHOÀN 07/06/1939 4135 01/08/2010   

153 tỉnh Nam Định PHẠM QUANG NHẬN 22/12/1942 4067 01/08/2010 
  

154 tỉnh Ninh Bình ĐINH HUY LƯỢNG 15/07/1944 4142 01/08/2010 Sức khỏe yếu 

155 tỉnh Phú Thọ TẠ THỊ MINH TÂM 09/05/1930 4174 01/08/2010   

156 tỉnh Phú Thọ ĐINH VĂN THẾ 21/10/1942 4185 01/08/2010   

157 tỉnh Quảng Bình CAO VĂN THIÊM 02/05/1937 83 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

158 tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN VĂN THẤT 18/08/1937 4317 01/08/2010   

159 tỉnh Thái Bình ĐẶNG NGỌC PHÚC 12/09/1940 4410 01/08/2010 Bị bệnh 

160 tỉnh Thái Bình NGUYỄN ÁNH HỒNG 08/09/1952 4396 01/08/2010 Bị bệnh 

161 tỉnh Thái Nguyên LÊ MẠNH LƯƠNG 12/08/1940 4438 01/08/2010   

162 tỉnh Thái Nguyên NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 30/07/1924 4444 01/08/2010   

163 tỉnh Thanh Hóa LÊ CẬN 10/02/1938 4456 01/08/2010   

164 tỉnh Tiền Giang NGUYỄN MINH HOÀNG 27/04/1941 4500 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

165 tỉnh Tiền Giang NGUYỄN ANH TÀI 12/05/1940 4512 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

166 tỉnh Vĩnh Phúc NGUYỄN VĂN LANG 10/03/1940 4611 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 

167 tỉnh Yên Bái PHẠM QUANG VINH 25/04/1943 4616 22/05/2017 Tuổi cao sức yếu 

168 tỉnh Tây Ninh PHAN VĂN LẮM 10/11/1940 4353 01/08/2010 
  

169 tỉnh Tây Ninh LÊ CHÍ ĐỊNH 01/09/1943 4355 01/08/2010 
  

170 tỉnh Tây Ninh NGUYỄN THỊ KIM DUNG 07/06/1943 4369 01/08/2010 
  

 

 

 



DANH SÁCH LUẬT SƯ ỐM ĐAU, BỆNH NẶNG 

1 thành phố Hà Nội TRẦN HẬU THÌN 13/08/1952 4140 11/07/2017 Ốm đau thường xuyên 

2 thành phố Hà Nội VŨ THỊ VÂN HỒNG 16/09/1979 7173 08/06/2012 Nằm viện điều trị dài ngày 

3 thành phố Hồ Chí Minh TRẦN VĂN QUỚI 03/06/1955 9595 03/02/2015 Bị bệnh nặng 

4 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu HOÀNG HỮU CÁT 11/05/1945 147 01/08/2010 Già yếu 

5 tỉnh Bắc Giang NGUYỄN ĐỨC BIỀN 20/07/1964 9253 29/09/2014 Bệnh hiểm nghèo không đỉ sức khỏe 

6 tỉnh Ninh Bình NGUYỄN VĂN TRƯỢNG 19/01/1947 4151 01/08/2010 Sức khỏe yếu 

7 tỉnh Ninh Bình NGUYỄN CHI 11/10/1952 7993 04/06/2013 Sức khỏe yếu 

8 tỉnh Thái Bình NGUYỄN TRỌNG NGỌT 20/10/1948 4416 01/08/2010 Bị bệnh 

9 tỉnh Thái Bình NGUYỄN ĐỨC MÔN 12/06/1957 7284 10/09/2012 Bị bệnh 

10 tỉnh Vĩnh Phúc TRIỆU ĐỨC ĐỊNH 22/12/1948 4606 01/08/2010 Bị tai nạn giao thông nặng 

11 tỉnh Vĩnh Phúc BÙI KHÁNH ĐA 25/03/1954 9433 03/02/2015 Sức khỏe yếu 

12 tỉnh Đăk Lăk LƯU THỊ THU HIỀN 22/10/1976 714 24/10/2016 Ốm đau 

13 tỉnh Đăk Lăk VÕ HẠ 12/05/1952 717 01/08/2010 Bệnh hiểm nghèo 

14 tỉnh Đăk Lăk NGUYỄN THANH LÀNH 18/02/1946 719 01/08/2010 Già, bệnh 

15 tỉnh Hà Tĩnh HOÀNG THÚC TÍNH 09/08/1945 2050 01/08/2010 Tuổi cao, ốm đau 

16 tỉnh Kiên Giang LƯU KIM QUANG 20/03/1946 3895 01/08/2010 Tuổi cao sức yếu 



17 tỉnh Kiên Giang NGUYỄN VĂN HỚN 09/12/1958 7246 25/07/2012 Bị bệnh 

18 tỉnh Lâm Đồng LÊ QUANG BỘ 02/02/1949 3965 01/08/2010 Giá yếu, bệnh nặng 

19 tỉnh Quảng Ngãi TÔ ĐÌNH PHƯƠNG 12/04/1946 4268 01/08/2010 Thường xuyên đau ốm không hàng nghề 

20 tỉnh Thừa Thiên Huế DƯƠNG NGÔ CHÍNH 20/10/1950 5473 22/11/2010 Bị bệnh đa u tủy xương ác tính (ung thư) 

21 tỉnh Tiền Giang TRẦN THANH DÂN 15/10/1963 4534 01/08/2010 Bị bệnh ung thư 

22 tỉnh Tiền Giang BÙI VĂN THÀNH 01/01/1954 9033 07/07/2014 Bị bệnh 

23 tỉnh Tiền Giang NGUYỄN VĂN THẠNH   4515 01/08/2010 Bị bệnh tai biến đăng nằm tại bệnh viện 

24 tỉnh Vĩnh Long NGUYỄN THỊ KIM ANH 10/10/1952 4586 01/08/2010 Bị bệnh 

25 tỉnh Vĩnh Long NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNH 02/04/1953 5465 29/10/2010 Bị bệnh 

26 tỉnh Vĩnh Long HỒ MINH KHA 10/07/1956 11814 22/03/2017 Bị bệnh 

 


